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H C KỲ 2 NĂM H C 2014-2015Ọ Ọ

STT H  lótọ Tên

1 13213001 Lê Hoàng Ân 5.8
2 14213050 Nguy n Đ cễ ứ Anh 1.8
3 14213051 Vi Văn Cao 2
4 14213054 Nguy n Quangễ Đ iạ 5.7
5 14213055 Tr n T nầ ấ Đ tạ 3.1
6 14213053 Lâm Văn D aừ 5.3
7 14213052 Lê Th  Mị ỹ Dung 5.4
8 14213062 Nguy n Tr ngễ ườ Giang 0
9 13213005 Ngô Minh H uậ 6.2
10 13213022 Nguy n Đào Ph cễ ướ Hi nề 5.3
11 13213004 Nguy n Phiễ Hổ 4.4
12 14213061 Vũ Bá Hùng 0
13 14213056 Nguy n Thanhễ H ngươ 4.1
14 14213063 Lý Văn Khánh 0
15 14213065 Nguy n Thễ ị Lý 5.6
16 13213021 Lê Th  Kimị Ngân 7
17 13213019 Ph m Côngạ Nghĩa 0
18 14213057 Nguy n Minhễ Ng cọ 0
19 12224004 Nguy n Thànhễ Nhân 2.3
20 13213010 Nguy n Thễ ế Phong 3.8
21 14213059 Nguy n Tânễ Phong 3.2
22 13213009 Nguy n Th  Ng cễ ị ọ Ph ngượ 4.5
23 13213011 Nguy n Thanhễ Quân 6.7
24 13213012 D ng Khánhươ Tâm 0
25 13213014 Ph m Xuânạ Thành 3.3
26 14212121 Ngô Minh Thi nệ 0
27 13214001 Nguy n T nễ ấ Thu nậ 5.9
28 14213060 Võ Kim Tr ngọ 7.5
29 13213018 Nguy n Vănễ Vang 5
30 Duy 5.3
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